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STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 

Nhậ

n 

biết 

Thôn

g 

hiểu 

Vận 

dụn

g 

Vận 

dụng 

cao 

1 

CHƯƠNG 5 

 

Moment 

lực. Tổng 

hợp, phân 

tích lực 

 

Nhận biết 

Khái niệm 

Thông hiểu 

- Công thức của định luật 

Vận dụng 

- không 

Vận dụng cao: không 

 

1 1   

CHƯƠNG 

6 
 

 

Năng 

lượng, 

công, 

công suất, 

hiệu suất 

 

Nhận biết 

- Khái niệm 

Thông hiểu 

- công thức tính công suất 

Vận dụng 

- không 

Vận dụng cao: Không 

1 1   

Động 

năng, thế 

năng, cơ 

năng 

 

Nhận biết 

- không 

Thông hiểu 

- không 

Vận dụng 

- Tính cơ năng 

Vận dụng cao 

- Bài tập khó cho phần cơ năng 

  1 1 



 

CHƯƠNG 7 

 

Động 

lượng. 

Bảo toàn 

động 

lượng. Va 

chạm 

 

Nhận biết 

-Nhận biết khái niệm 

Thông hiểu 

- Các định luật Bôi lơ Mariot và Sác lơ 

Vận dụng 

- không 

Vận dụng cao 

- không 

1 1   

 
CHƯƠNG 8 

 

Chuyển 

động tròn 

 

Nhận biết 

- không 

Thông hiểu 

- không 

Vận dụng 

- Tìm thông số trạng thái 

Vận dụng cao 

- không 

1  1  

        

Tổng 4 3 2 1 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 

 


